
THỨ BUỔI MÔN HỌC
SỐ 

TIẾT
THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM LỚP TÊN GV/ĐT ID/PASSWORD EMAIL

8h30 - 10h00 Tại nhà DV Kịch ĐATH + ĐD SKLH (K41)

10h00 - 11h30 Tại nhà ĐD ÂTAS + CNĐATH (K41)

8h00 - 10h00

10h05 - 12h05

Tin học 60 8h00-10h00 Tại nhà QPTH K41
Ths. Trịnh Văn Đức


(0913 022 0480)

ID: 8910596781

Pass: 11223344
microcom2009@gmail.com

Tiếng Việt thực hành 60 14h30 - 16h30 Tại nhà BTTH + NABC (K39)
NGƯT Lê Hồng Hà


(0984086329)

ID: 5818878001


Pass: 123456
vuhuong.vhvn@gmail.com

14h30 - 16h00 Tại nhà ĐA (K41)

16h00 - 17h30 Tại nhà TH (K41)

Tiếng Anh HP1 75 10h05 - 12h05 Tại nhà CNDP K41 + ATĐATH  K41+ TKMTHH K41
TS. Trần Văn Long 


(0916106350)                      

ID : 7296593992

Pass : 571257
tranlong.dlhn@gmail.com

8h30 - 10h00 Tại nhà MT (K41)

10h00 - 11h30 Tại nhà NA (K41)

14h30 - 16h00 Tại nhà ĐA (K41)

16h00 - 17h30 Tại nhà TH (K41)

14h00 - 16h00

16h00 - 18h00

8h00-10h00

10h05 - 12h05

8h00-10h00

10h05 - 12h05

Tâm lý học 45 DV Cải lương K41 (LT)
TS.Nguyễn Mai Hương


(0963266869)

ID:4529168714

Pass: MH69
nguyenmaihuong291169@gmail.com

Ths. Dương Thị Duyên

(0979867096)

ID: 5614557960

Pass: 509509
duongduyen.hnue@gmail.com

duongduyen.hnue@gmail.com

ID : 7296593992

Pass : 571257
tranlong.dlhn@gmail.com

ID : 7296593992

Pass : 571257
tranlong.dlhn@gmail.com

Ths. Dương Thị Duyên

(0979867096)

ID: 5614557960

Pass: 509509
duongduyen.hnue@gmail.com

tranlong.dlhn@gmail.com
ID : 7296593992

Pass : 571257

TS. Trần Văn Long 


(0916106350)                      

binhluat1977@gmail.com 

Ths. Dương Thị Duyên

(0979867096)

ID: 5614557960

Pass: 509509

moonquach@gmail.com

Tại nhà CNDP K41 + ATĐATH  K41+ TKMTHH K41
TS. Trần Văn Long 


(0916106350)                      

Tại nhà QPTH K41 + ĐDTH K41

Ths. Nguyễn Thị Hồng Bình


(0949818688)

ID: 5758556785


Pass: 5BbPAM

75

ID: 7492909781

Pass: 492245

QPĐA K41+ ĐDĐA K41Tại nhà

Pháp luật đại cương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Triết học Mác - Lênin

Ths. Quách Minh Nguyệt


(0902 289 915)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI

KHOA KIẾN THỨC CƠ BẢN , TT NGOẠI NGỨ, TIN HỌC

THỨ 2

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022


(Áp dụng từ 8/11/2021 đến ngày 13/11/2021)

75

SÁNG

60

Tiếng Anh HP1

60

CHIỀU 

Triết học Mác - Lênin

45

Tiếng Anh HP1

SÁNG

Triết học Mác - Lênin

Tại nhà CNDP K41 + ATĐATH  K41+ TKMTHH K41
TS. Trần Văn Long 


(0916106350)                      

60

CHIỀU

Tiếng Anh HP1 75

THỨ 3

SÁNG

THỨ 4

Tiếng Anh HP1 75

Ôn tập và làm bài kiểm tra điều kiện
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Triết học Mác - Lênin 60 14h30 - 16h00 Tại nhà MT + NA (K41)
TS.Lại Thị Thanh Bình


(0985482688)

ID:8843509749

Pass: skda6789
Thanhbinh.skda@gmail.com

14h30 - 16h00 Tại nhà ĐA (K41)

16h00 - 17h30 Tại nhà TH (K41)

Giáo dục thể chất 75 8h30 - 10h30 Tại nhà QPĐA + QPTH (K38)
TS.Phạm Văn Thắng


(0978466768)

ID:9187500820


Pass: 123
phamvanthangTDTT@gmail.com

Tiếng Việt thực hành 60 8h30 - 10h30 Tại nhà BTTH + NABC (K39)
NGƯT Lê Hồng Hà


(0984086329)

ID: 5818878001


Pass: 123456
vuhuong.vhvn@gmail.com

8h00 - 10h00

10h05 - 12h05

8h00 - 10h00

10h00 - 12h00

8h30 - 10h00 Tại nhà Múa (K41)

10h00 - 11h30 Tại nhà  DV Chèo + NC Chèo (K41)

8h30 - 10h00 Tại nhà DV Kịch ĐATH + ĐD SKLH (K41)

10h00 - 11h30 Tại nhà ĐD ÂTAS + CNĐATH (K41)

14h00 - 16h00

16h00 - 18h00

Tiếng Anh HP1 75 16h00 - 18h00 Tại nhà QPTH K41 + ĐDTH K41
Ths. Quách Minh Nguyệt


(0902 289 915)

ID: 7492909781

Pass: 492245
moonquach@gmail.com

Giáo dục thể chất 75 14h30 - 16h30 Tại nhà NANT + CNDP (K38)
TS.Phạm Văn Thắng


(0978466768)

ID:9187500820


Pass: 123
phamvanthangTDTT@gmail.com

14h30 - 16h00 Tại nhà Múa (K41)

16h00 - 17h30 Tại nhà  KHDT (K41)

8h00 - 10h00

10h05 - 12h05

8h00 - 10h00

10h00 - 12h00

8h30 - 10h00 Tại nhà Múa (K41)

10h00 - 11h30 Tại nhà  KHDT (K41)

THỨ 6

SÁNG

TS. Trần Văn Long 


(0916106350)                      

Triết học Mác - Lênin

QPĐA K41+ ĐDĐA K41

Triết học Mác - Lênin

ID: 5758556785


Pass: 5BbPAM

ID: 5614557960

Pass: 509509

ID : 7296593992

Pass : 571257

Ths. Nguyễn Thị Hồng Bình


(0949818688)

Tiếng Anh HP1

60

tranlong.dlhn@gmail.com

Triết học Mác - Lênin
Ths. Dương Thị Duyên

(0979867096)

Ths. Dương Thị Duyên

(0979867096)

Tại nhà

60

NATTĐPT K41 +NABC K41

Tại nhà

ID: 3711795418

Pass: 12345

60

75

45

Ths. Phan Đăng Hồng Ánh


(0934525371)

45Pháp luật đại cương

CHIỀU

Tiếng Anh HP1 75

Pháp luật đại cương

SÁNG

CHIỀU

THỨ 5

Ths. Hoàng Tuấn Tú


(0866853993)

THỨ 4

Tin học 60

Tiếng Anh HP1 75
ID : 7296593992

Pass : 571257

Phandanghonganh@yahoo.com.vn

ID: 2014760412


Pass: phapluat
tu.ht313@gmail.com 

Tin học 60 Tại nhà NANT K41
Ths. Đỗ Thanh Liên


(0975 293 031)
https://meet.google.com/ivd-pgqw-rtb

duongduyen.hnue@gmail.com

dothanhlien.02@gmail.com

Tại nhà ĐDTH K41
Ths. Đỗ Thanh Liên


(0975 293 031)
https://meet.google.com/ctg-cwsm-pie dothanhlien.02@gmail.com

Tại nhà QPĐA K41+ ĐDĐA K41
TS. Trần Văn Long 


(0916106350)                      
tranlong.dlhn@gmail.com

ID: 5614557960

Pass: 509509
duongduyen.hnue@gmail.com

ID: 5614557960

Pass: 509509
duongduyen.hnue@gmail.com

Ths. Dương Thị Duyên

(0979867096)

binhluat1977@gmail.com 

mailto:Thanhbinh.skda@gmail.com
mailto:phamvanthangTDTT@gmail.com
mailto:vuhuong.vhvn@gmail.com
mailto:phamvanthangTDTT@gmail.com
mailto:duongduyen.hnue@gmail.com
mailto:dothanhlien.02@gmail.com
mailto:dothanhlien.02@gmail.com
mailto:duongduyen.hnue@gmail.com
mailto:duongduyen.hnue@gmail.com
mailto:binhluat1977@gmail.com


8h30 - 10h00 Tại nhà DV Kịch ĐATH + ĐD SKLH (K41)

10h00 - 11h30 Tại nhà ĐD ÂTAS + CNĐATH (K41)

Triết học Mác - Lênin 60 14h30 - 16h30 Tại nhà MT + NA (K41)
TS.Lại Thị Thanh Bình


(0985482688)

ID:8843509749


Pass: skda6789
Thanhbinh.skda@gmail.com

Tiếng Anh HP1 75 14h00 - 16h00 Tại nhà QPTH K41 + ĐDTH K41
Ths. Quách Minh Nguyệt


(0902 289 915)

ID: 7492909781

Pass: 492245
moonquach@gmail.com

60 8h00 - 10h00 Tại nhà ĐDTH K41 https://meet.google.com/ctg-cwsm-pie

60 10h15 - 12h15 Tại nhà NANT K41 https://meet.google.com/ivd-pgqw-rtb

CHIỀU Triết học Mác - Lênin 60 MT + NA (K41)
TS.Lại Thị Thanh Bình


(0985482688)

ID:8843509749


Pass: skda6789
Thanhbinh.skda@gmail.com

THỨ 6

THỨ  7

SV đọc tài liệu và làm bài KTĐK

SÁNG

HÀ THỊ MINH THU

PHÒNG ĐÀO TẠO QLKH & HTQT

NGUYỄN THỊ HỒNG HIỀN

Ths. Nguyễn Thị Hồng Bình


(0949818688)

KHOA KIẾN THỨC CƠ BAN

Tin học

BAN GIÁM HIỆU

SÁNG
Ths. Đỗ Thanh Liên


(0975 293 031)

CHIỀU

dothanhlien.02@gmail.com

PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH THILẠI THỊ THANH BÌNH

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Hà Nội ngày   03  tháng 11 năm 2021

Pháp luật đại cương 45
ID: 5758556785


Pass: 5BbPAM
binhluat1977@gmail.com 
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